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	Mã đề 101



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1. Từ trường không tương tác với 
	A. các điện tích chuyển động.		B. các điện tích đứng yên.
	C. nam châm đứng yên.		D. nam châm chuyển động.


Câu 2. Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh 8cm và 10cm gồm 200 vòng đặt trong từ trường có véc tơ cảm ứng từ  song song cùng chiều với pháp tuyến của khung. Trong khoảng thời gian 0,1 giây cảm ứng từ của khung giảm từ 0,4T đến 0,2T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung
	A. 8V	B. 3,2V	C. 6V	D. 2V
Câu 3. Nhìn vào mặt một ống dây, chiều dòng điện không đổi trong ống ngược chiều kim đồng hồ. Chọn câu đúng. Từ trường trong lòng ống
	A. đều và có chiều  từ trong ra ngoài.
	B. không đều và có chiều từ trong ra ngoài.
	C. đều và có chiều từ ngoài vào trong.
	D. không đều và hướng từ ngoài vào trong.

Câu 4. Một hạt mang điện q = 3,2.10-19C bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T với vận tốc v = 106m/s theo phương vuông góc với vectơ . Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện có giá trị nào sau đây?
	A. 3,2.10-14N.	B. 1,6.10-14N.	C. 1,6.10-13N.	D. 3,2.10-13N.
Câu 5. Dòng điện cảm ứng từ trong mạch kín có chiều
	A. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.
	B. hoàn toàn ngẫu nhiên.
	C. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.
	D. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
Câu 6. Lực Lorenxơ không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
	A. Điện tích của các hạt mang điện.
	B. Khối lượng của hạt mang điện.
	C. Từ trường mà nó chuyển động trong đó.
	D. Vận tốc của hạt mang điện.
Câu 7. Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện qua dây có cường độ 0,75A  . Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-3N. Cảm ứng từ cảm ứng từ của từ trường là
	A. 8.10-2T.	B. 8.10-3T.	C. 4.10-4T.	D. 4.10-3T.
Câu 8. Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120cm,  vuông góc với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ  0,5T, dòng điện trong dây dẫn là 10A. Thì lực từ có độ lớn:
	A. 2 N.	B. 6 N.	C. 4 N.	D. 8 .
Câu 9. Khi cường độ dòng điện trong cuộn dây giảm từ 16A đến 12A trong thời gian 0,01s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm trong khoảng thời gian đó có giá trị bằng 16V. Độ tự cảm của cuộn cảm bằng
	A. 0,04H	B. 0,16H	C. 0,08H	D. 0,24H
Câu 10. Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng với góc i=60o thì góc khúc xạ r=30o. Khi chiếu tia sáng đo từ chất lỏng ra không khí, muốn có hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc tới i phải thoả mãn:
	A. i< 420	B. i> 28,50	C. i> 420	D. i> 25,260
Câu 11. Một khung dây tròn bán kính R có dòng điện cường độ I. Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây có giá trị là:
	A. B = 2.10-7I/R .	B. B = 4.10-7I.R .	C. B = 4.10-7I/R .	D. B = 2.10-7I/R
Câu 12. Đơn vị của từ thông là
	A. Tesla (T).	B. Vêbe (Wb).	C. Ampe (A).	D. Vôn (V).
Câu 13. Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào
	A. điện trở của mạch.	B. chiều dài dây dẫn.
	C. tiết diện dây dẫn.	D. cường độ dòng điện qua mạch.
Câu 14. Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn không phụ thuộc
	A. đường kính ống.
	B. số vòng dây trên một mét chiều dài ống.
	C. chiều dài ống dây.
	D. số vòng dây của ống.
Câu 15. Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không có cường độ I=10 A. Cảm ứng từ tại một điểm nằm cách dòng điện 2cm có độ lớn là
	A. 10-6T	B. 10-4T	C. 10-5T	D. 10-7T
Câu 16. Tìm phát biểu đúng khi nói về độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn
	A. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.
	B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.
	C. tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.
	D. tỉ lệ với diện tích hình tròn.
Câu 17. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong một từ trường không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
	A. Bản chất của dây dẫn.	B. Cường độ dòng điện.
	C. Góc hợp giữa dây và từ trường.	D. Từ trường.
Câu 18. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là một số
	A. Có thể dương hoặc âm
	B. Luôn luôn dương có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1
	C. Luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1
	D. Luôn luôn dương và nhỏ hơn hoặc bằng 1
Câu 19. Chọn câu sai.
	A. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ chùm sáng phản xạ gần như bằng cường đô chùm sáng tới.
	B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.
	C. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ hơn sang môi trường có chiết suất lớn hơn.
	D. Khi chùm sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm sáng khúc xạ.
Câu 20. Nước có chiết suất 1,33 chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí. Góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là:
	A. 300.	B. 500.	C. 200.	D. 400.
Câu 21. Một ống dây dài 20cm có 1200 vòng dây. Từ trường trong lòng ống dây có độ lớn 7,5.10-3T. Cường độ dòng điện trong ống dây là:
	A. 0,4A	B. 0,2A	C. 1A	D. 0,5A
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật khúc xạ ánh sáng?
[bookmark: _GoBack]	A. Góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới
	B. Góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới
	C. Tia khúc xạ và tia tới đều nằm trong cùng một mặt phẳng gọi là mặt phẳng tới
	D. Tia khúc xạ và tia tới đều nằm cùng một phía so với pháp tuyến tại điểm tới
Câu 23. Một cuộn dây có độ tự cảm L =1,2H. Dòng điện qua cuộn dây giảm dần đều từ 2,4A đến 1,2A trong thời gian 0,5 phút. Suất điện động cảm ứng xuất hiện ở cuộn dây trong khoảng thời gian dòng điện biến thiên
	A. 0,48V	B. 1,44V	C. 2,88V	D. 0,048V
Câu 24. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với
	A. Độ biến thiên từ thông qua mạch kín
	B. Tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín
	C. Độ lớn từ thông qua mạch kín
	D. Diện tích giới hạn bởi mạch kín
Câu 25. Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào môi trường trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc xạ bằng 300 Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là



	A. 	B. 	C. 	D. 2


Câu 26. Dây dẫn thẳng mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều
	A. từ trong ra ngoài.	B. từ trên xuống dưới.
	C. từ trái sang phải.	D. từ ngoài vào trong.
Câu 27. Một đoạn dây dẫn có độ dài l và dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ . Lực từ tác dụng lên dòng điện có giá trị cực đại khi góc hợp bởi đoạn dây dẫn mang dòng điện và vecto cảm ứng từ bằng
	A. 0o	B. 180o	C. 90o	D. 45o
Câu 28. Nếu mắc nối tiếp một cuộn dây dẫn và một đèn và khóa điện rồi nối mạch với nguồn điện. Khi mở khóa điện, hiện tượng xảy ra là
	A. đèn tối đi rồi lóe sáng liên tục.	B. đèn lóe sáng rồi tắt.
	C. đèn tắt từ từ.	D. đèn tắt ngay.

II. TỰ LUẬN (3 điểm) :
Câu 1. Khi cho dòng điện cường độ 10 A chạy qua khung dây tròn gồm 100 vòng dây đặt trong không khí thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây dẫn có độ lớn là 2,1.10-3 T. Xác định bán kính của vòng dây.


Câu 2: Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh 5cm và 8cm gồm 25 vòng đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-2T. Pháp tuyến của khung hợp với vectơ góc 600. Trong thời gian 0,02s cảm ứng từ giảm đi một nửa. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây? 
Câu 3: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ nước ra không khí với góc tới 45°. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc này là 4/3. 
a/ Tính góc khúc xạ 
b/ Tìm điều kiện của góc tới để có phản xạ toàn phần
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